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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN QUẾ VÕ, TỈNH BẮC NINH                        

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:                                 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Phạm Thị Hoài Phương 

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Nguyễn Thị Chung và bà Nguyễn Thị Huệ; 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thuỷ - Thư ký TAND huyện Quế Võ. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Quế Võ tham gia phiên tòa: Ông 

Phùng Đắc Dũng – Kiểm sát viên. 

Ngày 31 tháng 3 năm 2022, tại trụ sở, Tòa án nhân dân huyện Quế Võ, tỉnh 

Bắc Ninh xét xử công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 51/2022/HSST ngày 

02/3/2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 48/2022/HSST ngày 08/3/2022, 

đối với bị cáo: 

Vũ Thị Thu H, sinh năm 1982; 

HKTT: Tiểu khu 39, xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La; Nghề nghiệp: 

lao động tự do; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: 

Không; Quốc tịch: Việt Nam; con ông Vũ Văn Th và bà Nguyễn Thị Nh; gia đình 

có 02 chị em, bị cáo là thứ nhất; có chồng nhưng đã ly hôn và có 03 con, con lớn 

sinh năm 2006, con nhỏ sinh năm 2013; tiền án, tiền sự, nhân thân: Không; bị cáo 

bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 16/12/2021 đến ngày 11/02/2022 thì được áp dụng 

biện pháp Bảo lĩnh - có mặt tại phiên tòa. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Chị Ứng Thị H, sinh năm 1978 – 

vắng mặt; 

HKTT: Số 418 đường Trần Phú, phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa.  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau:  

Khoảng 10 giờ ngày 16/12/2021, Vũ Thị Thu H đang ở phòng trọ tại 

phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh thì có Nguyễn Văn Ph, sinh 

năm 1983, HKTT: thôn Giang Liễu, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc 

Ninh là bạn quen biết ngoài xã hội nhắn tin và gọi điện cho H nói “chiều em rủ 

thêm bạn xuống đi chơi cùng anh và bạn anh”, ý của Ph bảo H đi chơi là đi bán 

dâm và bảo H rủ bạn đi bán dâm cùng, H đồng ý. H thỏa thuận với Ph giá hai 

người bán dâm là 1.500.000 đồng và 200.000 đồng tiền thuê tắc xi. Sau đó, H gọi 

điện thoại cho Ứng Thị H, sinh năm 1978, HKTT: 418 đường Trần Phú, phường 

Ba Đình, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa là bạn quen biết ngoài xã hội và 
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đang thuê trọ ở gần đó nói “có khách”, ý bảo có khách mua dâm và rủ Ứng Thị H 

đi bán dâm cùng, Ứng Thị H đồng ý. Khoảng 17 giờ 40 phút cùng ngày 

16/12/2021, Vũ Thị Thu H điện thoại cho Ứng Thị H bảo bắt xe tắc xi đến phòng 

trọ đón H. Sau đó, Ứng Thị H đi xe tắc xi của người đàn ông không quen biết đến 

phòng trọ của Vũ Thị Thu H đón H rồi cùng đi xuống huyện Quế Võ để bán dâm. 

Khi đến khu vực đầu thôn Mao Trung, xã Phượng Mao, lúc này khoảng 18 giờ 

cùng ngày, Vũ Thị Thu H và Ứng Thị H xuống xe tắc xi đi vào một quán càfe gần 

Quốc lộ 18 (không rõ tên quán) ngồi uống nước và điện thoại cho Ph báo đã đến 

điểm hẹn. Khoảng 18 giờ 30 phút cùng ngày, Ph và Nguyễn Mậu A, sinh năm 

1995, HKTT: thôn Mao Lại, xã Phượng Mao, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh đến 

gặp Vũ Thị Thu H và Ứng Thị H, Ph nói với Vũ Thị Thu H “Trước anh nói cho 

1.700.000 đồng giờ anh cho mỗi em 1.000.000 đồng”, đồng thời đưa cho Vũ Thị 

Thu H 2.000.000 đồng (gồm 04 tờ tiền pôlyme mệnh giá 500.000 đồng), Vũ Thị 

Thu H cầm tiền cất vào trong người.  

Sau đó, Phúc bảo Vũ Thị Thu H và Ứng Thị H đi bộ vào nhà nghỉ “89C” 

tại thôn Mao Trung, xã Phượng Mao, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh (do ông 

Nguyễn C, sinh năm 1964, HKTT: thôn Mao Lại, xã Phượng Mao, huyện Quế 

Võ, tỉnh Bắc Ninh là chủ quán) ở gần đó để mua dâm. Khi đến nhà nghỉ “89”, lúc 

này khoảng 19 giờ 10 phút cùng ngày, Nguyễn Văn Ph và Nguyễn Mậu A vào 

quầy lễ tân gặp anh Nguyễn Văn M, sinh năm 1985, HKTT: thôn Cung Kiệm, xã 

Nhân Hòa, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh là quản lý nhà nghỉ thuê 02 phòng để 

nghỉ. Sau khi kiểm tra giấy tờ tùy thân của Ph và A thì anh M có vào sổ lưu trú 

của nhà nghỉ và cho Ph và A thuê phòng 202 và phòng 206 của nhà nghỉ. Sau khi 

thuê được phòng, Ph và Ứng Thị H vào phòng 206, A và Vũ Thị Thu H vào phòng 

202 để thực hiện mua bán dâm. Khi các đối tượng đang thực hiện hành vi mua 

bán dâm thì bị Công an huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Công an xã 

Phượng Mao, huyện Quế Võ bắt quả tang thu giữ vật chứng bao gồm:  

- 01 vỏ bao cao su màu đỏ có chữ “Miss You”; 01 bao cao su đã qua sử 

dụng và số tiền 2.000.000 đồng tại phòng 202; 

- 01 vỏ bao cao su màu đỏ có chữ “Condom Hualei”; 01 bao cao su đã qua 

sử dụng tại phòng 206. 

- Thu giữ của Vũ Thị Thu H: 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A5 

2020, màu đen, số Imel: 862208040400190 đã qua sử dụng. 

- Tạm giữ của Ứng Thị H: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 Plus 

màu hồng, số Imel: 355345089570899 đã qua sử dụng.  

- Tạm giữ của Nguyễn Văn Ph: 01 điện thoại OPPO A1K, màu đen, số 

Imel: 868114040471377 đã qua sử dụng. 

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra, Công an huyện Quế Võ đã ra quyết định 

xử lý hành chính đối với Vũ Thị Thu H, Ứng Thị H và Nguyễn Mậu A do có hành 

vi mua, bán dâm. Đối với Nguyễn Văn Ph lợi dụng sơ hở đã bỏ trốn. Cơ quan Cảnh 

sát điều tra Công an huyện Quế Võ hiện đang tiến hành xác minh để xử lý sau.  
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Tại bản cáo trạng số: 21/CT-VKSQV ngày 01/3/2022 của Viện kiểm sát 

nhân dân huyện Quế Võ đã truy tố bị cáo Vũ Thị Thu H phạm tội "Môi giới mại 

dâm" theo khoản 1 Điều 328 BLHS.   

Tại phiên toà hôm nay, bị cáo Vũ Thị Thu H đã khai nhận toàn bộ hành vi 

phạm tội của mình đúng như cáo trạng đã nêu và thừa nhận cáo trạng của Viện 

kiểm sát nhân dân huyện Quế Võ đã truy tố là đúng người, đúng tội. 

Trong phần tranh luận, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Quế Võ thực 

hành quyền công tố tại phiên toà trình bày luận tội, sau khi phân tích đánh giá tính 

chất, mức độ hành vi phạm tội, cũng như qua xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm 

nhẹ trách nhiệm hình sự đối với các bị cáo đã đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố: 

Vũ Thị Thu H phạm tội “Môi giới mại dâm”.  Đề nghị áp dụng khoản 1 Điều 328, 

điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 38 BLHS xử phạt: Bị cáo Vũ Thị Thu 

H từ 08 đến 12 tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án nhưng được trừ 

thời hạn đã tạm giữ, tam giam từ 16/12/2021 đến 11/02/2022. Miễn hình phạt bổ 

sung là hình phạt tiền cho bị cáo. Ngoài ra, đại diện VKS còn đề nghị về xử lý vật 

chứng và án phí theo quy định.  

  Bị cáo Vũ Thị Thu H nhận tội, không có ý kiến gì và không tham gia 

tranh luận với đại diện Viện kiểm sát mà chỉ đề nghị HĐXX xem xét cho bị 

cáo được hưởng án treo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

 [1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Cơ quan điều tra Công 

an huyện Quế Võ; Kiểm sát viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Quế Võ, tỉnh 

Bắc Ninh: Trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình 

tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Bị cáo không có ý kiến hoặc 

khiếu nại về hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến 

hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

 [2] Lời khai nhận tội của bị cáo Vũ Thị Thu H tại cơ quan điều tra và tại 

phiên toà ngày hôm nay phù hợp với biên bản bắt người phạm tội quả tang, phù 

hợp với thời gian, địa điểm, vật chứng thu được tại hiện trường, lời khai của 

những người làm chứng và các chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, thể hiện: Khoảng 

19 giờ 30 phút, ngày 16/12/2021, bị cáo Vũ Thị Thu H đã có hành vi môi giới 

cho Ứng Thị H bán dâm cho Nguyễn Văn Ph tại nhà nghỉ "89" thuộc thôn Mao 

Trung, xã Phượng Mao, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, đồng thời bị cáo cũng có 

hành vi bán dâm cho Nguyễn Mậu A tại nhà nghỉ trên. Số tiền thoả thuận mua 

bán dâm là 2.000.000 đồng. Hành vi của bị cáo đã phạm tội “Môi giới mại dâm” 

được quy định tại khoản 1 Điều 328 Bộ luật hình sự như Cáo trạng của Viện kiểm 

sát nhân dân huyện Quế Võ đã truy tố đối với bị cáo là đúng người, đúng tội, 

đúng pháp luật. 

 [3] Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm hại tới chính 

sách phòng chống tệ nạn xã hội, trật tự an toàn xã hội, thuần phong mỹ tục của 

dân tộc và là tác nhân gây ra nhiều căn bệnh xã hội nguy hiểm. Bị cáo nhận thức 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Trach-nhiem-hinh-su/Bo-luat-to-tung-hinh-su-2015-296884.aspx
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được hành vi của mình là vi phạm pháp luật, là nguy hiểm cho xã hội nhưng vẫn 

cố tình thực hiện. Vì vậy, đối với bị cáo cần áp dụng một mức hình phạt nghiêm 

minh để đảm bảo tính giáo dục đối với bị cáo và làm bài học ngăn ngừa chung. 

 [4] Về các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân bị 

cáo: Bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Tại cơ quan 

điều tra và tại phiên tòa, bị cáo khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải; phạm tội lần 

đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, bị cáo có bố đẻ được tặng thưởng huân 

chương kháng chiến hạng nhì nên được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm 

hình sự quy định tại điểm i, s, khoản 1, khoản 2 Điều 51 BLHS. Hiện bị cáo đang 

nuôi 03 con còn nhỏ, là lao động chính trong gia đình, hoàn cảnh gia đình khó 

khăn. Xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội, nhân thân và các tình tiết giảm nhẹ 

trách nhiệm hình sự của bị cáo, thấy rằng không cần thiết phải cách ly bị cáo ra 

khỏi xã hội mà cho bị cáo được cải tạo tại địa phương cũng đủ tác dụng giáo dục 

răn đe đối với bị cáo và phòng ngừa chung, cũng thể hiện tính khoan hồng và 

nhân đạo của pháp luật. Ngoài ra, do bị cáo có hoàn cảnh khó khăn nên miễn hình 

phạt bổ sung là phạt tiền cho bị cáo. 

 [5] Về vật chứng: Cơ quan điều tra đã thu giữ thu của bị cáo H 01 điện 

thoại di động nhãn hiệu Oppo A5 màu đen, thu của Ứng Thị H 01 điện thoại di 

động nhãn hiệu Iphone 7 plus màu hồng và 01 điện thoại di động nhãn hiệu Oppo 

màu đen của Nguyễn Văn Ph. Cả 03 chiếc điện thoại này đều là phương tiện dùng 

để liên lạc thoả thuận việc môi giới, mua bán dâm nên cần tịch thu sung quỹ Nhà 

nước. Đối với số tiền 2.000.000 đồng là tiền mua bán dâm nên cũng cần tịch thu 

sung ngân sách nhà nước.  

 Tịch thu tiêu hủy 02 vỏ bao cao su và 02 bao cao su đã qua sử dụng.  

 [6] Về các vấn đề khác:  

 - Công an huyện Quế Võ đã ra quyết định xử lý hành chính đối với Vũ Thị 

Thu H, Ứng Thị H và Nguyễn Mậu A do có hành vi mua, bán dâm là đúng quy định 

của pháp luật. Đối với Nguyễn Văn Ph là người đã có hành vi mua dâm, quá trình 

lấy lời khai tại trụ sở Công an xã Phượng Mao, huyện Quế Võ lợi dụng sơ hở đã 

bỏ trốn. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quế Võ xác minh trên địa bàn 

xã Phương Liễu, huyện Quế Võ không có ai có tên, tuổi và lý lịch như Phúc đã 

khai, hiện đang tiếp tục xác minh để xử lý sau là đúng quy định của pháp luật.  

Đối với ông Nguyễn C là chủ nhà nghỉ “89” (ông Công có giấy phép kinh 

doanh nhà nghỉ) và anh Nguyễn Văn M là người trực tiếp trông coi nhà nghỉ. Ông 

C và anh M không biết việc Vũ Thị Thu H, Ứng Thị H, Nguyễn Văn Ph và Nguyễn 

Mậu Anh đến thuê phòng là để mua bán dâm. Khi Nguyễn Văn Phúc, Nguyễn 

Mậu A, Vũ Thị Thu H và Ứng Thị H thuê phòng nghỉ, anh M có kiểm tra giấy tờ 

tuỳ thân và đăng ký sổ lưu trú. Việc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện 

Quế Võ không xử lý mà nhắc nhở đối với ông C và anh M là phù hợp. 

 [7] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí HSST theo qui định của pháp luật. 

 Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH 

 Tuyên bố bị cáo Vũ Thị Thu H phạm tội “Môi giới mại dâm”. 
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 Áp dụng khoản 1 Điều 328; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điều 47 

Điều 65 Bộ luật hình sự; Điều 106, Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết 

số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội 

quy định về án phí, lệ phí Tòa án, xử phạt:  

 Bị cáo Vũ Thị Thu H 08 (Tám) tháng tù nhưng cho hưởng án treo thời gian 

thử thách là 16 (Mười sáu) tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. 

 Giao bị cáo Vũ Thị Thu H cho UBND xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn 

La giám sát giáo dục trong thời gian thử thách.  

 Trường hợp bị cáo Vũ Thị Thu H thay đổi nơi cư trú thì việc giám sát, giáo 

dục trong thời gian thử thách thực hiện theo quy định của pháp luật về thi hành 

án hình sự. Trong thời gian thử thách, nếu bị cáo Vũ Thị Thu H cố ý vi phạm 

nghĩa vụ theo quy định của Luật Thi hành án hình sự từ 02 lần trở lên thì Tòa án 

sẽ quyết định buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng 

án treo. 

Về xử lý vật chứng: Tịch thu sung ngân sách nhà nước: 01 điện thoại di 

động nhãn hiệu OPPO A5 2020, màu đen, số Imel: 862208040400190 đã qua sử 

dụng; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 Plus màu hồng, số Imel: 

355345089570899 đã qua sử dụng; 01 điện thoại OPPO A1K, màu đen, số Imel: 

868114040471377 đã qua sử dụng; số tiền 2.000.000 đồng;  

- Tịch thu tiêu huỷ: 01 vỏ bao cao su màu đỏ có chữ “Miss You”; 01 vỏ bao 

cao su màu đỏ có chữ “Condom Hualei” và 02 bao cao su đã qua sử dụng.  

(Chi tiết vật chứng theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 03/3/2022 giữa Cơ 

quan điều tra Công an huyện Quế Võ và Chi cục thi hành án dân sự huyện Quế 

Võ và biên lai thu tiền số 0003303 ngày 14/2/2022 tại chi cục THADS huyện Quế 

Võ). 

 Bị cáo Vũ Thị Thu H phải chịu 200.000đ án phí HSST.  

 Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể 

từ ngày nhận được bản án tống đạt hợp lệ. 

    Nơi nhận:  

- Toà án ND tỉnh Bắc Ninh; 

- VKS, Sở Tư pháp tỉnh Bắc Ninh;  

- VKS, CA,THADS huyện Quế Võ; 

- UBND xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn, tỉnh 

Sơn La; 

- Bị cáo, người liên quan; 

- Lưu HS, VP. 

THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 

 

 

 

 

 

Phạm Thị Hoài Phương 
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